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QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức

miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
Căn cứ Nghị định số: 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được Đại hội đồng Cổ đông lần đầu thông qua ngày 22/04/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ – HĐQT ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ chức năng và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:





TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như Điều 3;





      
    CHỦ TỊCH
- TĐCNCSVN (TCCB);
  
- Ban Kiểm soát; 

- T/V CĐ, ĐTN,VPĐU;
- Lưu, TCHC
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           Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 10 năm 2016
QUY CHẾ

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo
(Ban hành kèm theo quyết định số:576/QĐ-HĐQTCSBR, ngày 03/10/2016
của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa)

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Quy chế này quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo gồm các chức vụ từ cấp Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng phó phòng ban Công ty, giám đốc, phó giám đốc, đội trưởng, trưởng văn phòng và tương đương đội phó, trưởng ban và tổ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Điều 2: Giải thích từ ngữ trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau :

1. Cơ quan sử dụng viên chức là cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý, phân công, bố trí kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức 

2. Bổ nhiệm là việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định cử cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo có thời hạn trong cơ quan, đơn vị.


3. Bổ nhiệm lại  là việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhiệm khi hết thời hạn bổ nhiệm.


4. Luân chuyển  là người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo giữ một chức vụ lãnh đạo khác trong  một thời gian nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ.


5. Miễn nhiệm là việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm.


6. Từ chức là việc cán bộ, viên chức lãnh đạo đề nghị được thôi giữ chức vụ lãnh đạo khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm.


Điều 3. Nguyên tắc trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với cán bộ, viên chức lãnh đạo:


1. Các cấp uỷ Đảng từ cơ sở trở lên trực tiếp lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với cán bộ,viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và của Công  ty đúng quy trình thủ tục


2. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Cán bộ, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý cán bộ của Công ty.


3. Xuất phát từ yêu cầu của đơn vị và điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ, viên chức.


4. Cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm thì cũng có thẩm quyền bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc chấp thuận đơn từ chức của cán bộ, viên chức lãnh đạo.


Điều 4: Trách nhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc chấp thuận đơn từ chức đối với cán bộ, viên chức lãnh đạo được thực hiện như sau:


1. Thủ trưởng đơn vị đề xuất và nhận xét, đánh giá đối với cán bộ, viên chức được bổ nhiệm trên cơ sở cuộc họp thống nhất của lãnh đạo đơn vị.


2. Xin ý kiến cấp uỷ.


3. Tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm trong cơ quan đơn vị.


4. Thủ trưởng đơn vị ra quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc chấp nhận đơn từ chức của cán bộ, viên chức lãnh đạo theo phân cấp quản lý cán bộ của Công ty và phải chịu trách nhiệm về quyết định hoặc đề xuất của mình.

CHƯƠNG II: BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI,

LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO

MỤC I: BỔ NHIỆM


Điều 5: Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức vụ:


- Đối với cán bộ tổ trưởng, ca trưởng và tương đương bổ nhiệm 01 lần. Hàng năm có nhận xét đánh giá của lãnh đạo đơn vị và phiếu lấy ý kiến cán bộ CNVC của tổ để làm cơ sở bổ nhiệm lại. 

- 03 năm đối với cán bộ cấp Trưởng Văn phòng, Đội trưởng, Đội phó, Trưởng các ban, Phân xưởng trưởng và tương đương.

- 05 năm các chức danh còn lại.


Điều 6: Điều kiện bổ nhiệm.


1. Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ, viên chức theo quy định tại nghị quyết Hội nghị lần thứ  ba Ban chấp hành Trung ương (khóa VIII) và tiêu chuẩn của từng cán bộ bổ nhiệm do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty quy định.


2. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng trong đó có kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.


3. Tuổi bổ nhiệm lần đầu:


Cán bộ cấp Tổ trưởng , ca trưởng, tuổi bổ nhiệm lần đầu không khống chế mức tuổi; các chức danh còn lại cụ thể như sau (đối với cả nam lẫn nữ):


- Không quá 45 tuổi gồm: Trưởng văn phòng, Đội trưởng, Đội phó, trưởng các ban, Trưởng xưởng và tương đương.

- Không quá 45 tuổi gồm: Phó trưởng phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Phó giám đốc và tương đương trực thuộc Công ty.

- Không quá 50 tuổi gồm: Phó Tổng Giám đốc Công ty, kế toán trưởng, Trưởng Phòng các Phòng nghiệp vụ chức năng Công ty, Trưởng Văn Phòng Đại diện; Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty và tương đương.

4. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao


5. Có thâm niên trong ngành cao su 05 năm trở lên đối với chức danh từ Đội trưởng và tương đương trở lên .


6. Không nằm trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cách chức.


7. Trường hợp cán bộ, viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác, nếu xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kịên vế tuổi như 
bổ nhiệm lần đầu.


Điều 7: Trình tự bổ nhiệm viên chức lãnh đạo:

1. Các chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban Công ty, Trưởng văn phòng Đại diện do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm sau khi có ý thỏa thuận của Tập đoàn.


2. Phó phòng ban chức năng Công ty; Phó Giám đốc, Trưởng văn phòng các đơn vị trực thuộc do Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm theo đề nghị của phòng TCHC.
3. Đội trưởng, Đội phó, trưởng các Ban (Thanh tra – Bảo vệ, kỹ thuật và tương đương) các đơn vị trực thuộc Công ty do Giám đốc các đơn vị bổ nhiệm sau khi có ý kiến chấp thuận của Tổng Giám đốc bằng văn bản.
- Phân xưởng và tổ trưởng tương đương các đơn vị trực thuộc Công ty do giám đốc các đơn vị bổ nhiệm.

4. Các đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ phải được Công ty phê duyệt về chủ trương. 
Khi được Công ty đồng ý, lãnh đạo đơn vị đề xuất nhân sự cụ thể qua các bước sau:

a. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ:


- Thủ trưởng và tập thể lãnh đạo đơn vị đề xuất phương án nhân sự căn cứ vào nguồn cán bộ đã được quy hoạch theo nhiệm kỳ và có thay đổi; điều chỉnh bổ sung hằng năm.


- Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, lựa chọn giới thiệu nhân sự trên cơ sở nhận xét, đánh giá tín nhiệm cán bộ, viên chức trong đơn vị. Khi bổ nhiệm một chức vụ có thể giới thiệu từ 01 đến 03 người để lựa chọn.


- Tổ chức họp cán bộ chủ chốt đơn vị để trao đổi, thảo luận về yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ bổ nhiệm; thông báo danh sách cán bộ được lãnh  đạo giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập công tác; nhận xét đánh giá khuyết điểm triển vọng phát triển dự kiến phân công công tác; cán bộ, viên chức được giới thiệu trình bày ý kiến của mình về thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề liên quan (nếu có).


- Tiến hành bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm (phiếu không phải ký tên)


Cán bộ cấp tổ trưởng, ca trưởng: Lấy tín nhiệm trực tiếp từ công nhân qua Hội nghị người lao động hằng năm.

Cán bộ cấp Đội trưởng, Phân xưởng trưởng, Trưởng văn phòng và các Ban ngành cơ sở: Lấy tín nhiệm trực tiếp từ cán bộ Tổ trưởng và CB nhân viên nghiệp vụ, Ban ngành…
 Các chức danh còn lại: Lấy tín nhiệm trực tiếp từ cấp ủy, cán bộ chủ chốt, trưởng Ban, Ngành, đoàn thể trong đơn vị,
- Tập thể lãnh đạo xem xét, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

- Đảng ủy (hoặc thường vụ Đảng ủy), Chi ủy đơn vị có ý kiến bằng văn bản về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm.
- Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận và biểu quyết (bằng phiếu kín). Nhân sự được bổ nhiệm phải được trên 50% các thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành. Thủ trưởng đơn vị ra quyết định bổ nhiệm cán bộ, viên chức (hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định)

b. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác:


- Thủ trưởng đơn vị và tập thể lãnh đạo đơn vị đề xuất nhân sự hoặc cấp có thẩm quyền giới thiệu 


- Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, thống nhất về chủ trương và tiến hành một số công việc sau:


Đại diện lãnh đạo đơn vị gặp gỡ cán bộ, viên chức được đề nghị bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác.


Làm việc với cấp uỷ Đảng và Thủ trưởng đơn vị nơi cán bộ đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu và xác minh lý lịch của cán bộ, viên chức .


Thông báo kết quả làm việc với đơn vị nơi cán bộ, viên chức đang công tác và lấy ý kiến của Đảng uỷ hoặc thường vụ Đảng uỷ, chi uỷ đơn vị.


-Thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín). Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận và quyết đinh bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp trên xem xét bổ nhiệm.


- Đối với các trường hợp đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phải làm tờ trình kèm theo các hồ sơ cần thiết theo quy định hiện hành.


- Đơn vị lập tờ trình bổ nhiệm  gửi về Đảng uỷ Công ty đồng thời gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm về Công ty để thẩm định.


- Phòng TCHC thẩm định, tổng hợp ý kiến của Đảng ủy trực thuộc; ý kiến đóng góp của Tập thể nơi cán bộ công tác. Sau đó Công ty sẽ thỏa thuận các thủ tục tiếp theo quy trình bổ nhiệm quy định.
MỤC II: BỔ NHIỆM LẠI

Điều 8: Cán bộ, viên chức lãnh đạo khi hết thời hạn giữ chức vụ phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.


1. Cán bộ, viên chức lãnh đạo được bổ nhiệm giữ chức vụ có thời hạn, đều phải tiến hành xem xét bổ nhiệm lại. 

2. Những cán bộ sau khi được bổ nhiệm, vì những lý do như sức khoẻ không bảo đảm, không phù hợp với điều kiện làm việc, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật về mặt Đảng, nhiệm vụ công tác từ khiển trách trở lên thì cấp lãnh đạo có thẩm quyền cần xem xét có bổ nhiệm lại hay không


3. Việc bổ nhiệm lại tiến hành phù hợp với yêu cầu tình hình của đơn vị, bảo đảm ổn định và hiệu quả thiết thực.


Điều 9: Điều kiện bổ nhiệm lại :


1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ; đạt tiêu chuẩn cán bộ quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.


2. Cơ quan, đơn vị có yêu cầu


3. Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.


Điều 10: Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại :

1.Cấp nào ra quyết định bổ nhiệm cán bộ thì cấp đó thực hiện bổ nhiệm lại.

2. Cán bộ không được bổ nhiệm lại, cơ quan có thẩm quyền quyết định bố trí công tác khác, không cần có quyết định thôi chức vụ.


3. Đối với cán bộ, viên chức lãnh đạo còn đủ 2 năm đến dưới 5 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.


4. Đối với cán bộ, viên chức lãnh đạo còn dưới 2 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, do cấp thẩm quyền xem xét quyết kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.


Điều 11: Trình tự bổ nhiệm lại 

1.Cán bộ, viên chức lãnh đạo làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ theo quy định quy chế đánh giá của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty.
2. Hồ sơ thủ tục bổ nhiệm lại thực hiện như hồ sơ bổ nhiệm lần đầu.

3.Tập thể cán bộ, viên chức trong đơn vị tham gia ý kiến. Sau đó gửi văn bản lên thủ trưởng đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền.


4. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ nhận xét, đánh giá và đề xuất ý kiến bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại : Sau khi trao đổi trong tập thể lãnh đạo , thủ trưởng đơn vị quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ của Tập đoàn và Công ty.

MỤC III:  LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

Điều 12 : Cán bộ chủ chốt trong các đơn vị trực thuộc Công ty và lãnh đạo cán bộ Công ty không giữ chức vụ tại một đơn vị quá 2 nhiệm kỳ (10 năm)
Đối với các chức danh Giám đốc, phó Giám đốc Nông trường, Xí nghiệp giữ chức vụ không quá 10 năm tại đơn vị, cấp đội không quá 5 năm, tổ trưởng khai thác và xây dựng cơ bản không quá 3 năm, các chức danh còn lại tùy theo tính chất công việc chuyên môn thực hiện công tác luân chuyển.

Việc điều động luân chuyển cán bộ giữ một chức vụ khác theo quy hoạch cán bộ nhằm sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng phát triển, đồng thời phải căn cứ vào yêu cầu công tác và phù hợp với trình độ, năng lực cán bộ. Khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ trong từng tổ chức và từng đơn vị trực thuộc Công ty.


Điều 13: Đối tượng, phạm vi và thẩm quyền quyết định, luân chuyển cán bộ.


1. Đối tượng:


- Cán bộ phòng ban chuyên môn nghiệp vụ của Công ty; cán bộ các cấp của đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện luân chuyển cán bộ để giữ chức vụ lãnh đạo theo quy hoạch.


- Cán bộ được luân chuyển do yêu cầu công tác do quyết định của cấp có thẩm quyền.


2. Phạm vi:


- Luân chuyển từ Công ty xuống các đơn vị trực thuộc và ngược lại .


- Luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị trực thuộc, các phòng nghiệp vụ chức năng Công ty.


- Luân chuyển cán bộ thuộc phạm vi nội bộ các cấp của đơn vị trực thuộc cơ sở.


3. Thẩm quyền:


Thẩm quyền quyết định luân chuyển cán bộ thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Công ty và theo khoản 2,3,4 thuộc điều 7 quy chế này.


Điều 14: Trình tự xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ:


- Căn cứ vào quy hoạch cán bộ, nhu cầu công tác và năng lực, sở trường cán bộ; đơn vị xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ.


- Cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị thảo luận phê duyệt kế hoạch luân chuyển hàng năm trong phạm vi thuộc thẩm quyền của mình.


- Trước khi quyết định luân chuyển cán bộ;lãnh đạo cấp có thẩm quyền gặp gỡ cán bộ nói rõ mục đích, sự cần thiết của sự luân chuyển để nghe cán bộ phát biểu, đề xuất ý kiến; trao đổi với cơ quan đơn vị nơi cán bộ đi và nơi cán bộ đến nhận công tác.


Điều 15: Các cấp uỷ tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị và cá nhân cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định luân chuyển cán bộ của cấp có thẩm quyền. Các cấp có thẩm quyền quyết định phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.


Điều 16: Bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển.

1. Tập thể lãnh đạo, đơn vị có liên quan tạo điều kiện để cán bộ sớm ổn định công tác và sinh hoạt.


2. Đối với cán bộ được luân chuyển đến vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa được ưu tiên giải quyết một số chế độ, chính sách theo quy định Nhà nước.

CHƯƠNG III: TỪ CHỨC MIỄN NHIỆM


Điều 17: Cán bộ, viên chức có nguyện vọng xin từ chức thì làm đơn gửi lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý xem xét.


- Trong thời hạn 01 tháng kể từ khi nhận đơn từ chức, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, viên chức phải xem xét để giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.


- Khi đơn từ chức chưa được cấp có thẩm quyền chuẩn y thì cán bộ, viên chức lãnh đạo vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.


- Cán bộ, viên chức lãnh đạo sau khi từ chức được bố trí công tác khác.


Điều 18: Trong thời gian giữ chức vụ, cán bộ, viên chức lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có sai phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật cách chức, nhưng không còn đủ uy tín để giữ chức vụ thì lãnh đạo đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định miễn nhiệm chức vụ của cán bộ và bố trí công tác khác không chờ hết thời gian bổ nhiệm
CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định, quy chế ban hành trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 20. Sửa đổi bổ sung Quy chế.

Trong quá trình thực hiện khi thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét để sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp.






           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
               CHỦ TỊCH

